
Thực hiện/Tỉnh 

giao

Thực hiện/ 

huyện giao

A B 1 2 3 4 5=4/1 6=4/2 7=4/3

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC     479.954.000.000   480.529.000.000        275.093.654.225       295.055.442.808 61% 61% 107%

THU NGÂN SÁCH ĐP HƢỞNG THEO 

PHÂN CẤP     479.299.000.000   479.874.000.000        274.507.042.151       293.907.295.254 61% 61% 107%

I THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN       12.000.000.000     12.575.000.000            4.875.163.516           7.752.915.539 65% 62% 159%

- Thu ngân sách huyện, xã hưởng      11.345.000.000     11.920.000.000            4.288.551.442          6.604.767.985 58% 55% 154%

+ Ngân sách huyện hưởng      10.625.000.000     11.200.000.000            4.138.060.570          6.294.837.551 59% 56% 152%

+ Ngân sách xã hưởng           720.000.000          720.000.000               150.490.872             309.930.434 43% 43% 206%

- Ngân sách Trung ương hưởng           655.000.000          655.000.000               347.452.474             909.624.422 139% 139% 262%

- Ngân sách Tỉnh hưởng                            -                            -                 239.159.600             238.523.132 100%

1

Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc 

doanh         6.600.000.000       7.000.000.000 1.907.618.363                  2.702.876.537 41% 39% 142%

- Thuế giá trị gia tăng        3.450.000.000       3.650.000.000 1.307.518.172                 1.505.830.313 44% 41% 115%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp           200.000.000          200.000.000 124.965.255                       122.882.935 61% 61% 98%

- Thuế tài nguyên        2.950.000.000       3.150.000.000 475.134.936                    1.074.163.289 36% 34% 226%

2 Lệ phí trƣớc bạ         1.300.000.000       1.375.000.000 1.109.105.426                  1.417.241.012 109% 103% 128%

- Ngân sách huyện hưởng        1.210.000.000       1.285.000.000 1.073.645.941                 1.343.735.668 111% 105% 125%

- Ngân sách xã hưởng             90.000.000            90.000.000 35.459.485                           73.505.344 82% 82% 207%

3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 15.462.387                              4.203.569 27%

4 Thuế thu nhập cá nhân         1.200.000.000       1.200.000.000 558.729.769                        774.390.345 65% 65% 139%

5 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản            250.000.000          250.000.000                 29.691.500              509.552.529 204% 204% 1716%

 - Cơ quan Trung ương cấp phép            150.000.000          150.000.000                 29.691.500              373.318.960 249% 249% 1257%

Trong đó: + Trung ương hưởng (70%)           105.000.000          105.000.000             313.944.960 299% 299%

                 +  Địa phương hưởng (30%)             45.000.000            45.000.000 29.691.500                           59.374.000 132% 132% 200%

 - Cơ quan địa phương cấp phép            100.000.000          100.000.000              136.233.569 136% 136%

6 Thu phí, lệ phí            700.000.000          700.000.000 324.543.435                        287.600.600 41% 41% 89%

- Ngân sách TW hưởng 38.567.925                           28.920.900 75%

- Ngân sách Tỉnh hưởng               94.011.132 

- Ngân sách huyện hưởng           210.000.000          210.000.000 196.856.510                         98.120.700 47% 47% 50%

- Ngân sách xã hưởng           490.000.000          490.000.000 89.119.000                         160.559.000 33% 33% 180%

7 Tiền thuê mặt đất, mặt nƣớc            200.000.000          200.000.000              197.266.589 99% 99%

8 Thu tiền sử dụng đất         1.000.000.000       1.000.000.000               346.591.800              311.700.250 31% 31% 90%

 - Thu đấu giá quyền sử dụng đất            700.000.000          700.000.000                                -                                -   0% 0%

 + Ngân sách huyện hưởng           560.000.000          560.000.000 0% 0%

 + Ngân sách xã hưởng           140.000.000          140.000.000 0% 0%

 -

Thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn xã  

(ngân sách huyện hưởng)            300.000.000          300.000.000 107.432.200                        311.700.250 104% 104% 290%

 -

Thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn xã  

(ngân sách tỉnh hưởng) 239.159.600           0%

9 Thu khác ngân sách            750.000.000          850.000.000 583.420.836                     1.443.855.976 193% 170% 247%

- Thu ngân sách trung ương hưởng           550.000.000          550.000.000 308.884.549                       566.758.562 103% 103% 183%

- Thu ngân sách tỉnh hưởng             144.512.000 

- Thu ngân sách huyện hưởng           200.000.000          300.000.000 264.086.287                       671.139.893 336% 224% 254%

- Thu ngân sách xã hưởng 10.450.000                           61.445.521 588%

10

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác                10.217.000 

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên     467.954.000.000   467.954.000.000 226.987.000.000          254.494.000.000 54% 54% 112%

1 Thu bổ sung cân đối     467.882.000.000   467.882.000.000 226.000.000.000          250.000.000.000 53% 53% 111%

2 Thu bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ khác              72.000.000            72.000.000 987.000.000                     4.494.000.000 6242% 6242% 455%

III Thu chuyển nguồn ngân sách 43.231.490.709      32.808.527.269     76%

Biểu số 01

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số     351      /BC-UBND ngày   05/7    /2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT NỘI DUNG Dự toán tỉnh giao
Dự toán HĐND 

huyện giao

Thực hiện 6 tháng  

năm 2021
Thực hiện  30/6/2022

So sánh (%)

Tỷ lệ thực hiện 30/6 so với dự toán 

giao 

 TH/Cùng kỳ 

2021



TH/DT
TH/

Năm trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG     479.874.000.000    168.096.273.380       229.118.199.796 48% 136%

I CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH     479.802.000.000    163.483.569.380       227.872.655.131 47% 139%

1 CHI ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN       17.553.000.000                           -             5.674.188.945 32%

- Chi đầu tư XDCB vốn trong nước       16.653.000.000          5.674.188.945 34%

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất           200.000.000 0%

- Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất           700.000.000 0%

2 Chi thƣờng xuyên     450.074.000.000    163.483.569.380       222.198.466.186 49% 136%

 - Chi quốc phòng         7.615.000.000        3.495.079.771           3.929.681.193 52% 112%

 - Chi an ninh         1.960.000.000        1.044.910.129           1.667.064.000 85% 160%

 - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề     269.938.000.000      98.718.137.279       133.558.027.045 49% 135%

 - Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình         8.172.000.000        1.535.158.562           3.714.697.295 45% 242%

 - Chi sự nghiệp môi trường         2.410.000.000             64.860.000              616.313.845 26% 950%

 - Chi đảm bảo xã hội       27.546.000.000        3.899.936.278           9.554.936.504 35% 245%

 - Chi sự nghiệp kinh tế       25.471.680.000        7.759.129.918         11.684.825.392 46% 151%

 - Chi quản lý hành chính       96.131.320.000      32.942.420.443         49.502.411.912 51% 150%

 + Quản lý Nhà nước       57.281.000.000     22.170.819.918        31.806.982.411 56% 143%

 + Ngân sách Đảng       19.944.000.000       6.263.105.861        10.442.865.355 52% 167%

 + Khối Đoàn thể       18.906.320.000       4.508.494.664          7.252.564.146 38% 161%

 -

Hỗ trợ các đơn vị (Chi cục thi hành án; Phòng giao dịch 

Ngân hàng CSXH)            535.000.000           300.000.000              500.000.000 93% 167%

 - Ban QLDA các công trình huyện       10.295.000.000      13.723.937.000           7.470.509.000 73% 54%

3 Chi từ nguồn tăng thu trên địa bàn            575.000.000 0%

4 Dự phòng ngân sách (không cộng lên tổng số TH)         9.585.000.000        2.560.000.000           6.753.604.500 70% 264%

5 Chi khác ngân sách (không cộng lên tổng số TH)         2.015.000.000           640.000.000           1.343.000.000 67% 210%

II CHI CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA                            -          4.612.704.000                              -   0%

1 CHƢƠNG TRÌNH 30A                            -          4.612.704.000                              -   0%

Đầu tư cơ sở hạ tầng       4.612.704.000 0%

III CHI THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC              72.000.000                           -                                -   

1 BỔ SUNG MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP)              72.000.000                           -                                -   

Kinh phí thực hiện đảm bảo trật tự ATGT              72.000.000 

IV CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN           1.245.544.665 

Tỷ lệ so sánh

Biểu số 02

ƢỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 06 THÁNG NĂM 2022

(kèm theo Báo cáo số     351        /BC-UBND ngày   05     tháng   7   năm 2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT NỘI DUNG
Dự toán HĐND 

huyện giao

Thực hiện 6 

tháng năm 2021

Thực hiện

30/6/2022



A B 1=2+3 2 3 4=5+6+7 5 6 7 12=4/1 13=5/2 14=6/3

Tổng số 63.746.000.000 720.000.000 63.026.000.000 32.751.972.843 309.930.434 31.612.000.000 830.042.409 51% 43% 50%

1 UBND Thị trấn Tủa chùa 6.247.980.000 410.000.000 5.837.980.000 2.510.240.763 158.972.628 2.300.000.000 51.268.135 40% 39% 39%

2 UBND xã Mường Báng 6.201.022.000 30.000.000 6.171.022.000 3.632.370.284 20.042.020 3.600.000.000 12.328.264 59% 67% 58%

3 UBND xã Xá Nhè 6.234.694.000 50.000.000 6.184.694.000 2.937.504.236 23.985.000 2.900.000.000 13.519.236 47% 48% 47%

4 UBND xã Mường Đun 5.244.898.000 22.000.000 5.222.898.000 2.456.402.979 15.420.000 2.400.000.000 40.982.979 47% 70% 46%

5 UBND xã Tủa Thàng 5.341.878.000 22.000.000 5.319.878.000 3.023.319.500 10.054.000 3.000.000.000 13.265.500 57% 46% 56%

6 UBND xã Huổi Só 4.447.960.000 22.000.000 4.425.960.000 2.494.994.969 8.680.000 2.300.000.000 186.314.969 56% 39% 52%

7 UBND xã Sính Phình 5.451.022.000 25.000.000 5.426.022.000 3.090.686.826 5.011.076 2.900.000.000 185.675.750 57% 20% 53%

8 UBND xã Tả Phìn 5.421.429.000 22.000.000 5.399.429.000 2.552.155.500 10.250.000 2.512.000.000 29.905.500 47% 47% 47%

9 UBND xã Trung Thu 4.819.400.000 20.000.000 4.799.400.000 2.420.901.233 4.550.710 2.400.000.000 16.350.523 50% 23% 50%

10 UBND xã Tả Sìn Thàng 4.720.409.000 50.000.000 4.670.409.000 2.048.840.487 34.260.000 2.000.000.000 14.580.487 43% 69% 43%

11 UBND xã Lao Xả Phình 4.470.410.000 20.000.000 4.450.410.000 3.143.033.872 17.000.000 3.000.000.000 126.033.872 70% 85% 67%

12 UBND xã Sín Chải 5.144.898.000 27.000.000 5.117.898.000 2.441.522.194 1.705.000 2.300.000.000 139.817.194 47% 6% 45%

Thực hiện đến 30/6/2022

Bao gồm

Biểu số: 03

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 06 THÁNG NĂM 2022 CỦA UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

(kèm theo Báo cáo số     351        /BC-UBND ngày   05     tháng   7   năm 2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên đơn vị

Dự toán năm 2022 So sánh (%) TH

Tổng số

Bao gồm

Tổng số Tổng số

Bao gồm

Thu 

trên 

địa bàn

Thu bổ 

sung từ 

ngân 

sách cấp 

trên

Thu trên địa 

bàn

Thu bổ sung từ 

ngân sách cấp 

trên

Thu trên địa 

bàn

Thu bổ sung từ 

ngân sách cấp 

trên

Thu chuyển 

nguồn



A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

Tổng số 63.746.000.000 63.746.000.000 0 26.512.263.204 26.512.263.204 0 42% 42%

1 UBND Thị trấn Tủa chùa 6.247.980.000 6.247.980.000 2.166.289.841 2.166.289.841 35% 35%

2 UBND xã Mường Báng 6.201.022.000 6.201.022.000 2.864.598.127 2.864.598.127 46% 46%

3 UBND xã Xá Nhè 6.234.694.000 6.234.694.000 2.541.815.746 2.541.815.746 41% 41%

4 UBND xã Mường Đun 5.244.898.000 5.244.898.000 2.229.108.854 2.229.108.854 43% 43%

5 UBND xã Tủa Thàng 5.341.878.000 5.341.878.000 2.206.861.418 2.206.861.418 41% 41%

6 UBND xã Huổi Só 4.447.960.000 4.447.960.000 1.821.971.539 1.821.971.539 41% 41%

7 UBND xã Sính Phình 5.451.022.000 5.451.022.000 2.608.623.388 2.608.623.388 48% 48%

8 UBND xã Tả Phìn 5.421.429.000 5.421.429.000 2.120.990.776 2.120.990.776 39% 39%

9 UBND xã Trung Thu 4.819.400.000 4.819.400.000 1.900.210.537 1.900.210.537 39% 39%

10 UBND xã Tả Sìn Thàng 4.720.409.000 4.720.409.000 2.042.116.588 2.042.116.588 43% 43%

11 UBND xã Lao Xả Phình 4.470.410.000 4.470.410.000 1.912.033.789 1.912.033.789 43% 43%

12 UBND xã Sín Chải 5.144.898.000 5.144.898.000 2.097.642.601 2.097.642.601 41% 41%

Biểu số: 04

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 06 THÁNG NĂM 2022 CỦA UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

(kèm theo Báo cáo số     351        /BC-UBND ngày   05     tháng   7   năm 2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên đơn vị

Dự toán năm 2022 Thực hiện  30/6/2022 So sánh (%) Thực hiện

Tổng số

Bao gồm

Tổng số

Bao gồm

Tổng số

Bao gồm

Các 

khoản 

chi cân 

đối

Chi 

chƣơng 

trình 

mục tiêu

Các khoản chi 

cân đối

Chi 

chƣơng 

trình mục 

tiêu

Các khoản chi 

cân đối

Chi chƣơng 

trình mục 

tiêu



TT NỘI DUNG Dự toán giao
Thực hiện  

30/6/2022

Tỷ lệ 

TH/DT

1 Phòng Tài chính - Kế hoạch 200.000.000            339.778.000        170%

2 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 2.000.000                250.000               13%

Lệ phí xây dựng, thu khác 2.000.000                250.000               13%

3 Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình 50.000.000              1.720.000            3%

4 Nhà khách Huyện ủy - HĐND - UBND huyện 60.000.000              41.000.000          68%

Thu phí, lệ phí 60.000.000              41.000.000          68%

5 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 25.000.000              8.253.000            33%

Phí giết mổ gia súc, phí khác 25.000.000              8.253.000            33%

4 Trung tâm Quản lý đất đai 15.000.000              4.400.000            29%

Thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã 15.000.000              4.400.000            29%

5 Công an huyện 400.000.000            391.375.000        98%

Thu phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác, phí an

 toàn giao thông
400.000.000            391.375.000 98%

6 UBND Thị trấn 410.000.000            158.972.628        39%

 - Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 270.000.000            158.972.628        59%

 - Thu đấu giá quyền sử dụng đất 140.000.000            0%

7 UBND xã Mƣờng Báng 30.000.000              20.042.020          67%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 30.000.000              20.042.020          67%

8 UBND xã Xá Nhè 50.000.000              23.985.000          48%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 50.000.000              23.985.000          48%

9 UBND xã Mƣờng Đun 22.000.000              15.420.000          70%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 22.000.000              15.420.000          70%

10 UBND xã Tủa Thàng 22.000.000              10.054.000          46%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 22.000.000              10.054.000          46%

11 UBND xã Huổi Só 22.000.000              8.680.000            39%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 22.000.000              8.680.000            39%

12 UBND xã Lao Xả Phình 20.000.000              17.000.000          85%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 20.000.000              17.000.000          85%

13 UBND xã Tả Sìn Thàng 50.000.000              34.260.000          69%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 50.000.000              34.260.000          69%

14 UBND xã Tả Phìn 22.000.000              10.250.000          47%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 22.000.000              10.250.000          47%

15 UBND xã Sính Phình 25.000.000              5.011.076            20%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 25.000.000              5.011.076            20%

16 UBND xã Trung Thu 20.000.000              4.550.710            23%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 20.000.000              4.550.710            23%

17 UBND xã Sín Chải 27.000.000              1.705.000            6%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 27.000.000              1.705.000            6%

TỔNG CỘNG 1.472.000.000         1.096.706.434     75%

GIAO THU NGÂN SÁCH CỦA CÁC ĐƠN VỊ, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

(kèm theo Báo cáo số     351        /BC-UBND ngày   05     tháng   7   năm 2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

Biểu số: 5



Chậm 

dƣới 24 

tháng

Chậm 

trên 24 

tháng

TỔNG SỐ       40.790          39.909,8             -              -     

I
Các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán 

của cấp huyện
9       40.790          39.909,8             -              -     

1 Nạo vét hồ Tông Lệnh, thị trấn Tủa Chùa
Ngân sách 

huyện
 5/2021  11/2021         2.000            1.872,1   

2
Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trường PTDTBT TH & 

THCS Lao Xả Phình, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa

Ngân sách 

huyện
 6/2021  12/2021         1.500            1.490,4   

3
Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trường mầm non và 

PTDTBT TH Tả Phìn huyện Tủa Chùa

Ngân sách 

huyện
 7/2021  12/2021         2.500            2.402,6   

4
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy-HĐND -UBND xã 

Tủa Thàng

Ngân sách 

huyện
 12/4/2021  28/4/2022         3.000            2.910,7   

5

Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc các cơ quan thuộc 

UBND huyện (Trung tâm Văn hóa truyền Thanh - 

Tuyền hình; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và trụ sở 

cũ Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Tủa 

Chùa)

Ngân sách 

huyện
 28/4/2021  17/12/2021         4.200            4.114,4   

6
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy-HĐND -UBND 

Trung Thu

Ngân sách 

huyện
 12/4/2021  16/1/2022         3.100            2.983,6   

7
Kè chống sạt lở cánh đồng Chiêu Tính, xã Tả Phìn, 

huyện Tủa Chùa

Ngân sách 

huyện
 26/5/2021  18/1/2022         3.000            2.810,0   

8

Nâng cấp tuyến đường Mường Đun - Nà Sa (Phân 

đoạn: Lý trình Km0+00 đến km1+200), xã Mường 

Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Ngân sách 

huyện
25/03/2021  21/1/2022         6.500            6.420,0   

9
Khắc phục hậu quả mưa lũ Kè chắn đất cánh đồng Tà 

Là Cáo, xã Sính Phình

Ngân sách 

huyện
02/08/2021  26/4/2022       14.990          14.906,0   

Chưa 

quá 

hạn 

lập 

BCQT

Biểu số 06

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN  HOÀN THÀNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƢA GỬI HỒ SƠ QUYẾT TOÁN

(kèm theo Báo cáo số     351        /BC-UBND ngày   05     tháng   7   năm 2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Tên dự án, công trình (HMCT) hoàn thành
Số 

dự án

Nguồn vốn 

đầu tƣ

Thời gian 

khởi công

Thời gian 

hoàn thành

Tổng mức 

đầu tƣ 

đƣợc phê 

duyệt

Lũy kế vốn 

đã thanh 

toán; giá trị 

hoàn thành

Chậm phê duyệt 

quyết toán
Ghi 

chú
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